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    CHÚC MỪNG CÁC EM HỌC SINH ĐẠT TOP 10 ĐIỂM TIẾNG ANH  

TRONG KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9 CẤP QUẬN LẦN I 

NĂM HỌC: 2023 – 2024 

STT SBD Họ và tên  Ngày sinh Lớp Anh 

1 352041 Đào Thị Phương Lam 22/02/2009 9A4 9,75 

2 352001 Nguyễn Vũ Ngân Hà 26/10/2009 9A1 9,5 

3 352046 Phạm Thị Phương Anh 07/04/2009 9A1 9,25 

4 352015 Phạm Hoàng Đạt 01/06/2009 9A1 9,25 

5 352040 Tăng Quỳnh Mai 07/10/2009 9A1 9,25 

6 352037 Đoàn Thu Thuỷ 28/06/2009 9A5 9,25 

7 352064 Vũ Thị Thu Hương 15/01/2009 9A2 9,25 

8 352034 Trần Đình Nam 23/11/2009 9A4 9,25 

9 352002 Nguyễn Hoài Anh 12/01/2009 9A2 9 

10 352010 Vũ Thảo Vy 21/09/2009 9A5 9 

11 352004 Dương Tuấn Minh 16/01/2009 9A2 9 

12 352017 Phạm Mai Liên 25/06/2009 9A5 9 

13 352003 Vũ Minh Phương 11/02/2009 9A1 9 

14 352016 Bùi Đức Thái Khang 18/11/2009 9A2 9 

15 352013 Lương Ngọc Dương 07/05/2009 9A2 9 

16 352062 Lê Phương Anh 31/01/2009 9A1 9 

17 352078 Vũ Gia Bảo 27/09/2009 9A4 9 

18 352054 Nguyễn Thị Mai Trang 03/01/2009 9A6 9 

19 352198 Bùi Tuấn Hưng 03/09/2009 9A2 9 

 

 

 


